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1. Giới thiệu

Từ năm 1988 đến nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 

(PVN) đã ký 104 hợp đồng dầu khí [3, 4] với các nhà thầu 

dầu khí trong và ngoài nước để triển khai hoạt động thăm 

dò khai thác dầu khí tại các bể trầm tích ở thềm lục địa 

Việt Nam. Hiện tại có 65 hợp đồng dầu khí đang có hiệu 

lực. PVN với vai trò đại diện nước chủ nhà Việt Nam thực 

hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát các nhà thầu/người điều 

hành trong việc triển khai các hợp đồng dầu khí. Để thực 

hiện tốt nhiệm vụ này, cần phải có hệ thống thông tin/dữ 

liệu được cập nhật đầy đủ. Các thông tin/dữ liệu để phục 

vụ cho công tác quản lý, giám sát các hợp đồng dầu khí 

của PVN gồm các điều khoản hợp đồng được ký kết giữa 

nước chủ nhà và các bên nhà thầu, các thông tin cập nhật/

sửa đổi liên quan đến các điều khoản hợp đồng trong quá 

trình triển khai hoạt động (hoàn trả diện tích, chuyển 

nhượng, gia hạn, thực hiện các cam kết công việc và tài 

chính), chương trình công tác và ngân sách, kết quả thực 

hiện hợp đồng hàng năm về công tác địa chấn, khoan, 

trữ lượng, sản lượng khai thác, doanh thu, thu hồi chi phí, 

phần chia của nước chủ nhà và nhà thầu, các khoản nộp 

ngân sách Nhà nước... 

Sau gần 30 năm, khối lượng các thông tin/dữ liệu liên 

quan đến các hợp đồng dầu khí đã thực hiện trên toàn 

thềm lục địa Việt Nam rất lớn. Tuy nhiên, các thông tin/dữ 

liệu này lại được quản lý phân tán (do sự thay đổi nhiều 

lần trong mô hình tổ chức quản lý, giám sát các hợp đồng 

dầu khí) với các hình thức lưu trữ đơn giản (fi le word, 

excel, sổ sách, fi le giấy), gây khó khăn và mất nhiều thời 

gian khi tra cứu, thống kê, tổng hợp. Do đó, việc xây dựng 

và từng bước hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý hệ 

thống cơ sở dữ liệu là rất cần thiết giúp công tác lưu trữ, 

tra cứu, cập nhật, tính toán thống kê, kết xuất các báo cáo, 

tổng hợp các thông tin/dữ liệu... được chính xác và kịp 

thời, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám 

sát các hợp đồng dầu khí trong nước của PVN.

2. Thiết kế xây dựng hệ thống phần mềm quản lý 
thông tin/dữ liệu 

2.1. Các yêu cầu đối với hệ thống phần mềm

Trên cơ sở nhu cầu thực tế, phần mềm quản lý thông 

tin/dữ liệu các hợp đồng dầu khí phải đảm bảo chức năng 

lưu trữ toàn bộ các thông tin/dữ liệu liên quan đến hoạt 

động quản lý và giám sát theo các quy định của hợp đồng 

dầu khí, đồng thời lưu trữ toàn bộ các thông tin phát sinh 

trong quá trình thực hiện; cung cấp các tiện ích tìm kiếm 

và tra cứu; kết xuất báo cáo thống kê, biểu đồ, đồ thị, đảm 

bảo tính bảo mật và tính mở để có thể mở rộng hệ thống 

cơ sở dữ liệu khi có các hợp đồng dầu khí được ký mới 

hàng năm (Hình 1).

2.2. Thiết kế xây dựng hệ thống phần mềm

Hệ thống phần mềm quản lý thông tin/dữ liệu các 

hợp đồng dầu khí trong nước được thiết kế chia làm 2 hệ 

thống:

- Quản trị hệ thống: quản lý toàn bộ cấu trúc hệ 

thống của hệ thống dữ liệu, quản lý việc vận hành và sử 

dụng phần mềm thông qua quản lý hệ thống danh mục 

(linh hoạt trong việc mở rộng hệ thống cơ sở dữ liệu khi 

cập nhật thêm danh mục các hợp đồng dầu khí ký mới). 
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Hệ thống phân quyền truy cập của 

mỗi đối tượng người dùng được thiết 

kế đảm bảo tính linh hoạt, thuận tiện 

trong việc thay đổi theo phân công các 

cán bộ quản lý, giám sát các hợp đồng 

dầu khí. 

- Quản lý và khai thác dữ liệu: gồm 

các module có chức năng lưu trữ (hợp 

đồng dầu khí, văn bản tài liệu); tìm 

kiếm các hợp đồng dầu khí và văn bản 

tài liệu đã lưu trữ; kết xuất các báo cáo 

thống kê; kết xuất các biểu đồ, đồ thị 

để biểu diễn trực quan từ các chuỗi số 

liệu được phần mềm tính toán, tổng 

hợp. Ngoài ra, tại module “Trang chủ”, 

báo cáo diễn biến pháp lý và diễn biến 

hoạt động của mỗi hợp đồng dầu khí 

được tích hợp với hệ thống bản đồ 

phân lô của mỗi hợp đồng dầu khí. 

Sơ đồ hệ thống các module chức 

năng của phần mềm được thể hiện tại 

Hình 2.

Các module chức năng nhằm mục 

đích quản lý và khai thác thông tin/

dữ liệu từ hệ thống phần mềm cụ thể 

như sau:

2.2.1. Module Trang chủ

Thông tin/dữ liệu về diễn biến 

pháp lý và diễn biến hoạt động của 

mỗi hợp đồng dầu khí được thiết kế 

để tích hợp vào hệ thống module 

Trang chủ của phần mềm và được liên 

kết đến mỗi lô hợp đồng dầu khí trên 

bản đồ phân lô. Các thông tin về diễn 

biến pháp lý như: thời hạn hợp đồng, 

quyền lợi tham gia, thông tin chuyển 

nhượng, thông tin gia hạn, cam kết 

công việc và tài chính, hoàn trả diện 

tích, các phát hiện dầu khí, tỷ lệ tham 

gia của PVN, báo cáo trữ lượng, kế 

hoạch phát triển mỏ. Diễn biến hoạt 

động dầu khí chính của mỗi hợp đồng 

dầu khí như hoạt động tìm kiếm thăm 

dò, hoạt động khoan, tiềm năng trữ 

lượng, hoạt động phát triển mỏ, hoạt 

động khai thác [3, 4]. 
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HỢP ĐỒNG 
DẦU KHÍ

1. Các điều khoản hợp đồng

1.1. Thông tin chung

1.2. Các điều khoản cam kết 
theo hợp đồng

2. Thông tin cập nhật/sửa đổi

2.1. Thông tin hoàn trả diện tích

2.2. Tình hình thực hiện cam kết

2.3. Thông tin gia hạn

2.4. Thông tin chuyển nhượng

3. Chương trình công tác
và Ngân sách

3.1. Chương trình công tác

3.2. Ngân sách (phê duyệt, điều 
chỉnh, bổ sung, chi phí thực hiện)

4. Kết quả tình hình thực hiện
hợp đồng dầu khí

4.1. Công tác địa chấn

4.2. Công tác khoan

4.3. Trữ lượng dầu khí

4.4. Sản lượng khai thác

4.5. Doanh thu

4.6. Phần chia nước chủ nhà và 
nhà thầu

4.7. Nộp ngân sách nhà nước

5. Văn bản tài liệu liên quan

5.1. Văn bản pháp lý

5.2. Văn bản tài liệu về chương 
trình công tác và ngân sách

5.3. Báo cáo thực hiện hợp đồng

Hình 1. Các yêu cầu của hệ thống phần mềm quản lý thông tin/dữ liệu các hợp đồng dầu khí

Hình 3. Hệ thống thông tin/dữ liệu được cập nhật theo hợp đồng dầu khí

Hình 2. Mô hình hệ thống các module chứng năng của phần mềm [1]
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2.2.2. Module Hợp đồng dầu khí

Các thông tin/dữ liệu phục vụ cho công tác quản 

lý, giám sát các hợp đồng dầu khí được nhập liệu và lưu 

trữ trong module hợp đồng dầu khí của phần mềm. Đây 

chính là module lưu trữ các thông tin/dữ liệu đầu vào 

(input) theo từng hợp đồng dầu khí. Các thông tin/dữ liệu 

được cập nhật theo các hợp đồng dầu khí được thể hiện 

tại Hình 3.

Đối với mỗi loại thông tin/dữ liệu phục vụ cho công 

tác quản lý, giám sát các hợp đồng dầu khí được cập nhật 

vào phần mềm theo các trường thuộc tính khác nhau. Cấu 

trúc theo hợp đồng dầu khí được thể hiện ở Bảng 1. 

2.2.3. Module Tìm kiếm

Hệ thống phần mềm quản lý thông tin/dữ liệu các 

hợp đồng dầu khí trong nước giúp người dùng các 

phương pháp tìm kiếm, tra cứu chính xác thông tin về 

TT Tên bảng Trường thuộc tính 
1 Điều khoản hợp đồng dầu khí 

1.1 Thông tin chung 
Tên hợp đồng, loại hợp đồng, ngày ký, ngày hiệu lực, thời hạn của hợp đồng 
dầu khí (dầu/khí), thời gian gia hạn hợp đồng dầu khí, thời hạn tìm kiếm thăm 
dò, thời gian gia hạn tìm kiếm thăm dò, ghi chú  

1.2 Quyền lợi tham gia Tên nhà thầu dầu khí, tỷ lệ tham gia (%), ghi chú 
1.3 Hoàn trả diện tích Giai đoạn tìm kiếm thăm dò, tỷ lệ hoàn trả diện tích, ghi chú 

1.4 Cam kết tối thiểu Giai đoạn tìm kiếm thăm dò, công việc cam kết, tài chính, ghi chú 
1.5 Thu hồi chi phí  Giới hạn thu hồi chi phí đối với dầu/khí, ghi chú 

1.6 Chia dầu khí lãi Sản lượng dầu/khí thực, % nước chủ nhà, % nhà thầu, ghi chú 
1.7 Các loại thuế Loại thuế, sản lượng dầu/khí thực, thuế suất (%), ghi chú 
1.8 Hoa hồng Loại hoa hồng, sản lượng dầu/khí thực, giá trị, ghi chú 

1.9 Các loại phí Loại phí, giá trị, ghi chú 

2 Thông tin cập nhật, sửa đổi 
2.1 Cập nhật tình hình hoàn trả diện tích Thời gian hoàn trả, diện tích hoàn trả, diện tích còn lại, văn bản phê duyệt, ghi chú 

2.2 Cập nhật tình hình thực hiện cam kết 
Giai đoạn tìm kiếm thăm dò, thực hiện cam kết (công việc, tài chính), văn bản 
phê duyệt, ghi chú 

2.3 Gia hạn thời kỳ tìm kiếm thăm dò 
Giai đoạn tìm kiếm thăm dò, lần gia hạn, thời gian gia hạn, tổng thời gian gia 
hạn, ghi chú 

2.4 Chuyển nhượng 
Thời điểm chuyển nhượng, tỷ lệ chuyển nhượng, nhà thầu chuyển nhượng, nhà 
thầu nhận chuyển nhượng, ghi chú  

3 Chương trình công tác 

3.1 Chương trình công tác Chương trình công tác phê duyệt, chương trình công tác thực hiện, tiến độ, ghi chú 

4 Ngân sách và chi phí 

4.1 Ngân sách phê duyệt 
Tên hạng mục, ngân sách chuyển từ kỳ trước, ngân sách phê duyệt (chắc chắn, 
dự phòng), tổng ngân sách phê duyệt, ghi chú 

4.2 Ngân sách điều chỉnh Tên hạng mục, ngân sách điều chỉnh chuyển sang kỳ sau, ghi chú 

4.3 Ngân sách bổ sung 
Tên hạng mục, ngân sách bổ sung từ dự phòng, ngân sách bổ sung mới (ngân 
sách chắc chắn, ngân sách dự phòng), ngân sách bổ sung, ghi chú 

4.4 Chi phí thực hiện 
Tên hạng mục, ngân sách (chắc chắn, dự phòng, chi phí thực hiện, chênh lệch, % 
chênh lệch, ghi chú 

5 Kết quả thực hiện hợp đồng dầu khí 

5.1 Công tác địa chấn  
Hạng mục công việc, nhà thầu thực hiện, kế hoạch, thực hiện (thời gian bắt đầu, 
kết thúc, khối lượng thực hiện), ghi chú 

5.2 Công tác khoan 
Tên giếng, loại giếng, nhà thầu khoan, thời gian (bắt đầu, kết thúc), chiều sâu, 
chi phí, ghi chú 

5.3 Trữ lượng dầu khí 
Tên phát hiện, thời điểm phát hiện, cấp phê duyệt, tình trạng mỏ, trữ lượng có 
thể thu hồi (dầu, condensate, khí, quy dầu), ghi chú 

5.4 Sản lượng khai thác 
Mỏ, thời gian, kế hoạch (dầu/condensate, khí), thực hiện (dầu/condensate, khí), 
ghi chú 

5.5 Doanh thu Thời gian, kế hoạch (dầu/condensate, khí), thực hiện (dầu/condensate, khí), ghi chú 

5.6 
Phần chia của nước chủ nhà  
và nhà thầu 

Thời gian, dầu/condensate (nước chủ nhà, nhà thầu), khí (nước chủ nhà, nhà 
thầu), ghi chú 

5.7 Nộp ngân sách Nhà nước 
Thời gian, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, khác, 
ghi chú 

6 Văn bản tài liệu liên quan 
Các văn bản pháp lý liên quan, văn bản tài liệu về chương trình công tác và ngân 
sách, báo cáo thực hiện hợp đồng 

Bảng 1. Mô tả cấu trúc các thông tin/dữ liệu theo hợp đồng dầu khí [6, 7, 10]
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một lô hợp đồng dầu khí và các văn bản 

tài liệu liên quan. 

- Tìm kiếm hợp đồng dầu khí: theo 

tên hợp đồng dầu khí, bể trầm tích, loại 

hợp đồng dầu khí, tình trạng, giai đoạn 

hợp đồng, thời gian/khoản thời gian ký 

hợp đồng, nhà thầu;

- Tìm kiếm văn bản tài liệu: theo tên 

văn bản, số hiệu văn bản, loại văn bản 

tài liệu, cơ quan phát hành văn bản, thời 

gian phát hành văn bản, hợp đồng dầu 

khí liên quan.

2.2.4. Module Báo cáo thống kê

Hệ thống phần mềm quản lý thông 

tin/dữ liệu các hợp đồng dầu khí trong 

nước cung cấp tính năng thuận tiện cho 

người dùng trong việc trích xuất các báo 

cáo thống kê theo các tiêu chí (có thể lựa 

chọn 1 tiêu chí hoặc đồng thời các tiêu 

chí):

- Thời gian/khoảng thời gian: Quý, 

năm, giai đoạn;

- Bể trầm tích: Sông Hồng, Phú 

Khánh, Cửu Long, Nam Côn Sơn, Tư Chính 

- Vũng Mây, Malay - Thổ Chu;

- Tình trạng hiện nay của hợp đồng 

dầu khí (còn hiệu lực, hết hiệu lực), đối với Hình 4. Các báo cáo thống kê tổng hợp từ phần mềm quản lý hợp đồng dầu khí trong nước

BÁO CÁOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

ĐiềuĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐiiiiiiiiiiiiềềềềềềềềềềềềềềềềềềuuuu khoảnuuuuuuuuu kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkhhhhhhhhhhhhhooooooooooooooảảảảảảảảảảảảảảảảảảảnnnnnnnnnnnnnn
hợp đồng

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐiiiiiiiiiiiiềềềềềềềềềềềềềềềềềềuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkhhhhhhhhhhhhhhoooooooooooooooooooảảảảảảảảảảảảảảảảảảảnnnnnnnnnnnnnn
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợppppppppppppppppppppppppppppppppppp đđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnggggggggggggggggggggggggggggggggggg

(Điều khoản ban (((((((((((((((ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐiiiiiiiiiiiiiiiềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềềuuuuuuuu kkkkkkkkkkkkkkkkkkhhhhhhhhhhhhhhhhhhhoooooooooooooooooảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảnnnnnnnnnnnnnnn bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnn
đầu của hợp 

((((((ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐiiiiiiiiềềềềềềềềềềềềềềềềềềuuuuuuuuuuuuuuuuu kkkkkkkkkkkkkkkhhhhhhhhhhhhoooooooooooooooooooảảảảảảảảảảảảảảảảảnnnnnnnnnnn bbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnn
đđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầuuuuuuuuuu cccccccccccccccccccủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợpppppppppppppppppppppp

đồng dầu khí)
đđđđđđđđđđđđđđđđđđđđầầầầầầầầầầầầầầầầầầuuuuuuuuuuuuuuu cccccccccccccccccủủủủủủủủủủủủủủủủaaaaaaaaaaaaaaaaa hhhhhhhhhhhhhợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợppppppppppppppppppp

đđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnggggggggggggggggggggggggggggggggggggg dddddddddddddddddddddddddddddầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhíííííííííííííííííííííííí))))))))))))))))))))))))ííííí

Thông tin TTTTTTTTTTTTTTTThhhhhhhhhhhhôôôôôôôôôôôôôôôôôônnnnnnnnnnnnnnngggggggggggggggggg ttttttttttttttiiiiiiiiiiiiinnnn cậpnnnnnnnnnnnnnnn cccccccccccccccậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậpppppppppppppppp
nhật

TTTTTTTTTTTTThhhhhhhhhhhhhhôôôôôôôôôôôôôôôôô
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậ /

nnnnnnnnnn
ậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậtttttttttt sửa

ttttttttttttttttiiiiiiiiiinnnttttttttttttnnnnnnnnnnngggggggggggggggggggg
tttttttttttttttttttttttttttttt//////////////////////ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửửaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaửửửửửửửửửửửửửửửửửửử đổi

ccccccccccccccậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậậppppppppppppppppppnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ccccccccccccccccc
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa đđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

(Diễn biến thay đổi ((((((((((((((DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDiiiiiiiiiiiiiiiiiễễễễễễễễễễễễễễễễễễễễễễễễễễễễễễễễễễễnnnnnnnnnnnnnnnn bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbiiiiiiiiiiiiiiiiiếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếnnnnnnnnnnnnnnnn ttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyyy đđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổiiiiiiiiiiii
và tình trạng hiện 

(((((((((((DDDDDDDDDDDDDDDDDDiiiiiiiiiiễễễễễễễễễễễễễễễễễễễễễnnnnnnnnnnn bbbbbbbbbbbbbbbbbbbiiiiiiiiiiếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếnnnnnnnnnnn tttttttttttttthhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyyyyyyy đđđđđđđđđđđđđđđđđđđổổổổổổổổổổổổổổổổổổổiiiiiiiii
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvàààààààààààààààààààààààà tttttttttttttttììììììììììììììììììtttttttt nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ttttttttttttttttrrrrrrrrrrrrrrrrrạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnngggggggggggggggggggggg hhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
tại theo hợp đồng 
vvvvvvvvvvvvvvàààààààààààààààààà ttttttttttttttttììììììììììììttttt nnnnnnnnnnnnhhhhhhhhhhh ttttttttttttttrrrrrrrrrạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạnnnnnnnnnngggggggggggggggggg hhhhhhhhhhhiiiiiiiiiệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệnnnnnnnnnnn
ttttttttttttttttttttttttạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoooooooooooooooooooooo hhhhhhhhhhhhhhhhhợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợpppppppppppppppppppp đđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnngggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

dầu khí)
ttttttttttthhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeeeooooooooooooooo hhhhhhhhhhhhợợợợợợợợợợợợợợpppppppppppppppppp đđđđđđđđđđđđđđđđđđđđồồồồồồồồồồồ

ddddddddddddddddddddddddddddddddầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhííííííííííííííííííííí)))))))))))))))))))))))íííííí

ChươngCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCChhhhhhhhhhhhhhhhhưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưươơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơưưưưưưưưưưưưư nnnnnnnnnnnnnnnnngggggggggg trìnhgggggggggggggggggggg ttttttttttttttttttrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrìììììììììììììrrrrr nnnnnnnnnnnnnnnnnhhhhhhhh cônghhhhhhhhhhhhhhhhh cccccccccccccccccccôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôônnnnnnnnnnnnnnnnngggggggggg tácgggggggggggggggggggg ttttttttttttttttttáááááááááááááááááááááááááááááááááccccccccccccccccccc

(Chương trình công tác của ((((((((((((((((((CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCChhhhhhhhhhhhhhhưưưưưưưưưưưươơơơơơơơơơơơơơơơnnnnnnnnnnnnnnngggggggggggggggggg ttttttttttttrrrrrrrrrrrrìììììììììììììììììììììììrrrrrr nnnnnnnnnnnnhhhhhhhhhhhhhhhhh cccccccccccccccccôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôônnnnnnnnnnnnnnnggggggggggggggggg tttttttttttttttááááááááááááááááááááááááááácccccccccccccccccc cccccccccccccccủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủủaaaaaaaaaaaaaaaaaa
các hợp đồng dầu khí trong 
(((((((((((((((CCCCCCCCCCCCCCCCCCChhhhhhhhhhưưưưưưưưưưưưưưưưưưươơơơơơơơơơơơơơơơơơơnnnnnnnnnnnngggggggggggggggggggg ttttttttttttttrrrrrrrììììììììììr nnnnnnnnnnnhhhhhhhhhhhh ccccccccccccccccccôôôôôôôôôôôôôôôôônnnnnnnnnnggggggggggggggggggg tttttttttttttttáááááááááááááááááááccccccccccccccccc ccccccccccccccccccccủủủủủủủủủủủủủủủủủaaaaaaaaaaaaaaaaa
cccccccccccccccccccccccááááááááááááááááááááááááááááácccccccccccccccccccccccc hhhhhhhhhhhhhhhhhhợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợpppppppppppppppppppppp đđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồnnnnnnnnnnnnnnnnnngggggggggggggggggggggg ddddddddddddddddddầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầuuuuuuuuuuuu kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkhhhhhhhhhhhhhhhhhhííííííííííííííí tttttttttttttttttrrrrrrrrrrrrrrrrrroooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnngggggggggggggggggggggg

năm hoặc theo giai đoạn thời 
cccccccccccccccááááááááááááááááááácccccccccccccccc hhhhhhhhhhhợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợppppppppppppppp đđđđđđđđđđđđđđđđđđồồồồồồồồồồồồồồồồồồnnnnnnnnngggggggggggggggggg ddddddddddddddddddầầầầầầầầầầầầầầầầầầuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu kkkkkkkkkkkkkkkhhhhhhhhhhhííííííííí tttttttttttrrrrrrrrroooooooooooooooooonnnnnnnnnnnngggggggggggggggggggg

nnnnnnnnnnnnnnnnnnăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăămmmmmmmmmmmmmmmmmmm hhhhhhhhhhhhhhhhhhoooooooooooooooooooooặặặặặặặặặặặặặặặặặặặặặặặặặặặccccccccccccccccccccc ttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoooooooooooooooooooooo ggggggggggggggggggggggiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiii đđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđooooooooooooooooooooạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạnnnnnnnnnnnnnnnnnn ttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờiiiiiiiiiiiiii
gian, tiến độ thực hiện từng 

nnnnnnnnnnnnnăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăămmmmmmmmmmmmmm hhhhhhhhhhhhooooooooooooooooooooooặặặặặặặặặặặặặặặặặặặặccccccccccccccccccc ttttttttttttttttthhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoooooooooooooooooo ggggggggggggggggggggiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiii đđđđđđđđđđđđđđđđđđooooooooooooooooooạạạạạạạạạạạạạạạạạạnnnnnnnnn tttttttttttttthhhhhhhhhhhờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờiiiiiiiiii
ggggggggggggggggggggggggggggggiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnn tttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn đđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộ ttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhựựựựựựựựựựựựựựccccccccccccccccccccccc hhhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệnnnnnnnnnnnnnnnnnnn tttttttttttttttttừừừừừừừừừừừừừừừừừừừnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

hạng mục công việc)
aaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnn,,,,,,,,,,,,,, tttttttttttttttiiiiiiiiiếếếếếếếếếếếếếếếếếnnnnnnnnn đđđđđđđđđđđđđđđđđđđộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộ tttttttttttttthhhhhhhhhựựựựựựựựựựựựựựựựựựựựựcccccccccccccccc hhhhhhhhhiiiiiiiiiiệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệnnnnnnnnn ttttttttttttttừừừừừừừừừừừừừừừừừừnnnnnnn

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnggggggggggggggggggggggggggggggggggggg mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụcccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccccccccccccccôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôônnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnggggggggggggggggggggggggggggggggggggg vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệcccccccccccccccccccccccccccccccccccc))))))))))))))))))))))))))
ggggggggggggggggggggggggggg

NgânNNNNNNNNNNNNNNNNgggggggggggggggggggggââââââââââââââââââââââânnnnnnnnn sáchnnnnnnnnnnnnnn ssssssssssssssssssssáááááááááááááááááááááácccccccccccccccccccchhhhhhhh & Chi hhhhhhhhhhhhhhhh &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCChhhhhhhhhhhhhhhh phíhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiii ppppppppppppppppppppphhhhhhhhhhhhhhhííííííííííííííííí

(Báo cáo tổng hợp và báo cáo ((((((((((((BBBBBBBBBBBBBBBBBBBááááááááááááááááááááááááooooooooooooooooo cccccccccccccccccccááááááááááááááááááááááááááooooooooooooooo ttttttttttttttổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổnnnnnnnnnnnnnnnngggggggggggggggg hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhợợợợợợợợợợợợợợợợpppppppppppppppp vvvvvvvvvvvààààààààààààààààààààààààààààà bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbááááááááááááááááááááááááááoooooooooooooooo cccccccccccccccccccááááááááááááááááááooooooooooooooo
chi tiết theo hạng mục công 

(((((((((((((BBBBBBBBBBBBBBBáááááááááááááááááoooooooooooooooooo ccccccccccccccccáááááááááááááááááoooooooooooooooo tttttttttttttttổổổổổổổổổổổổổổổổổnnnnnnnnngggggggggggggggggg hhhhhhhhhhhợợợợợợợợợợợợợợợợợợppppppppppppppppppp vvvvvvvvvvvvvààààààààààààààààà bbbbbbbbbbbbbbbbáááááááááááááááááooooooooooooooooo ccccccccccccccccccááááááááááááááááooooooooooooooooo
cccccccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiii ttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếttttttttttttttt ttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeooooooooooooooooooooooo hhhhhhhhhhhhhhhhhhạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạnnnnnnnnnnnnnnnnnnnngggggggggggggggggggg mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmụụụụụụụụụccccccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccccccccôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôônnnnnnnnnnnnnnnnnnnngggggggggggggggggggggg
việc, theo hợp đồng dầu khí, 
cccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiii tttttttttttttttttiiiiiiiiiiiếếếếếếếếếếếếếếếếếttttttttttttttttt ttttttttttttttthhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeeeeeoooooooooooooooooo hhhhhhhhhhhạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạnnnnnnnnnnnnnggggggggggggggggggggg mmmmmmmmmmmmụụụụụụụụụụụụụụụụụụụcccccccccccccccc ccccccccccccccccccôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôônnnnnnnnnnnngggggggggggggggggggggg
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệccccccccccccccccccccccc tttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeooooooooooooooooooooooo hhhhhhhhhhhhhhhhhhợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợpppppppppppppppppppppppp đđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồnnnnnnnnnnnnnnnnnnnggggggggggggggggggggggg dddddddddddddddddddầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầuuuuuuuuuu kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkhhhhhhhhhhhhhhhhhhííííííííííííííííí
theo thời gian/giai đoạn thời 
vvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiệệệệệệệệệệệệệệệệệệcccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,, tttttttttttttttthhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeeeooooooooooooooooooo hhhhhhhhhhhhhợợợợợợợợợợợợợợợợợợợppppppppppppppppppp đđđđđđđđđđđđđđđđđđồồồồồồồồồồồồồồồồồồnnnnnnnnnnnnngggggggggggggggggggg ddddddddddddddddầầầầầầầầầầầầầầầầầầuuuuuuuuuuuuuuuuu kkkkkkkkkkkkkhhhhhhhhhhhhhíííííííííí,,,,,,,,,,,,,í
ttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoooooooooooooooooooooo tttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờiiiiiiiiiiiiiii ggggggggggggggggggggggggiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnn//////////////////ggggggggggggggggggggggiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiii đđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđooooooooooooooooooooooạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờiiiiiiiiiiiiiii

gian, so sánh giữa Ngân sách & 
ttttttttttttttthhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeeeeeoooooooooooooooooo ttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhờờờờờờờờờờờờờờờờiiiiiiiiiii gggggggggggggggggggggiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnn////////////gggggggggggggggggggggiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiii đđđđđđđđđđđđđđđđđđđđoooooooooooooooooạạạạạạạạạạạạạạạạạnnnnnnnnnnnnnn ttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhờờờờờờờờờờờờờờờờờiiiiiiiiiii

gggggggggggggggggggggggggggggggggggiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn,,,,,,,,,,,,, ssssssssssssssssssssssssssooooooooooooooooooooo ssssssssssssssssssssssssssáááááááááááááááááááááááááánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnhhhhhhhhhhhhhhhhh ggggggggggggggggggggggiiiiiiiiiiiiiiiiiữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNggggggggggggggggggggââââââââââââââââââââââââânnnnnnnnnnnnnnnnn ssssssssssssssssssssssssááááááááááááááááááááááááááááááccccccccccccccccccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Chi phí thực hiện)

sssssssssssssssssoooooooooooooooooooo ssssssssssssssssssááááááááááááááááánnnnnnnnnnnnnnhhhhhhhhhhhhh ggggggggggggggggggggggiiiiiiiiiiiữữữữữữữữữữữữữữữữữaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa NNNNNNNNNNNNNNggggggggggggggggggggâââââââââââââââââânnnnnnnnnnnn ssssssssssssssssssááááááááááááááá
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCChhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii pppppppppppppppppppppppppppppppppphhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhííííííííííííííííííííí tttttttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhựựựựựựựựựựựựựựựựựựựựựựựựựựựccccccccccccccccccccccccccccccccc hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiiiệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn)))))))))))))))))))))))

KếtKKKKKKKKKKKKKếếếếếếếếếếếếếếếếếếếế quảếếếếếếếếếếếếếếttttttttttttếếếếếếếếếếếếếếếếếế qqqqqqqqqqqqqqqqqqqquuuuuảảảảảảảả thựcảảảảảảảảảảảảảảảảảả ttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhựựựựựựựựựựựựựựựựựự hiệnựựựựựựcccccccccccccựựựựựựựựựựựựựựự hhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiệệệệệệệệệệệệệệệệệnnnnnnnnnnnnn
hợp đồng dầu khí
KKKKKKKKKKKKKKKếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếtttttttttttttttế qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuuuuuuảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảả ttttttttttttttthhhhhhhhhhhhựựựựựựựựựựựựựựựựựựựựựựựcccccccccccccccccccựựựựựựựựựựựự hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệnnnnnnnnnnnnn
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợpppppppppppppppppppppppppppppppppp đđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg dddddddddddddddddddddddddddddddddddầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhííííííííííííííííííííííí

(Tổng hợp theo hợp (((((((((((((((((TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổổnnnnnnnnnnnnngggggggggggggggg hhhhhhhhhhhhhhhợợợợợợợợợợợợợợợợợợợppppppppppppppppp tttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeeeeeoooooooooooooo hhhhhhhhhhhhhhhợợợợợợợợợợợợợợợợợpppppppppppppppppp
đồng dầu khí, theo 

(((((((((((((TTTTTTTTổổổổổổổổổổổổổổổổổổổnnnnnnnnnnnnnggggggggggggggggggggggg hhhhhhhhhợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợpppppppppppppppppp ttttttttttttttttthhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeooooooooooooooooo hhhhhhhhhhợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợppppppppppppppppppp
đđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồnnnnnnnnnnnnnnnnnnnggggggggggggggggggg dddddddddddddddddddddddầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầuuuuuuuuuu kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkhhhhhhhhhhhhhhhhíííííííííííííííí tttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeooooooooooooooooooooooooo
thời gian, so sánh 

đđđđđđđđđđđđđđđđđđồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồnnnnnnnnnnnggggggggggggggggggg dddddddddddddddddầầầầầầầầầầầầầầầầầầuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu kkkkkkkkkkkkkkkkhhhhhhhhhhhííííííí,,,,,,,,,,,,,,,,í tttttttttttttthhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeeeeeooooooooooooooooooooo
tttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờiiiiiiiiiiii ggggggggggggggggggggggiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnn sssssssssssssssssssssssssssooooooooooooooooooo ssssssssssssssssssssssssssssááááááááááááááááááááááááááááánnnnnnnnnnnnnnnnnnhhhhhhhhhhhhhhh
giữa kế hoạch và 
ttttttttttttttttthhhhhhhhhờờờờờờờờờờờờờờờờờiiiiiii gggggggggggggggggggiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnn,,,,,,,,,,,,,,,, ssssssssssssssssooooooooooooooooooo ssssssssssssssssááááááááááááááááánnnnnnnnnhhhhhhh
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggiiiiiiiiiiiiiiiiiữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếế hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhoooooooooooooooooooooooooooooooooạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạccccccccccccccccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà

kết quả thực hiện)

KPI tổng kết thực KKKKKKKKKKKKKKPPPPPPPPPPPPPPPPPIIIII tttttttttttttttổổổổổổổổổổổổổổổổổnnnnnnnnnnnnnnggggggggggggg kkkkkkkkkkkkkếếếếếếếếếếếếếếếếếếếtttttttttttếếếếếếếếếế ttttttttttttthhhhhhhhhhhhhựựựựựựựựựựựựựccccccccccccccccựựựựựựựựựựựự
hiện hợp đồng

KKKKKKKKKKKKKKKPPPPPPPPPPIIIIIIIIIIIII ttttttttttttttttổổổổổổổổổổổổổổổổổổnnnnnnnnnnnnggggggggggggggggggggg kkkkkkkkkkkkkkkkếếếếếếếếếếếếếếếếếếttttttttttttttttế ttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhựựựựựựựựựựựựựựựựựựựccccccccccccccccccựựựựựự
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợợppppppppppppppppppppppppppppp đđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnngggggggggggggggggggggggggggggggg

(Các chỉ tiêu đơn giá (((((((((((CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCáááááááááááááááááááááááááááááácccccccccccccccccc cccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhỉỉỉỉỉỉỉỉỉỉỉỉỉỉỉỉỉỉỉỉỉỉỉỉ tttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêuuuuu đđđđđđđđđđđđđđđđđđđơơơơơơơơơơơơơơơơơnnnnnnnnnnnnnnnn gggggggggggggggggiiiiiiiiiiiiiiiááááááááááááááááááááá
theo HĐDK, theo thời 
(((((((((((((CCCCCCCCCCCCCCCCCCáááááááááááááááááááccccccccccccccc ccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhỉỉỉỉỉỉỉỉỉỉ tttttttttttttiiiiiiiiiiiêêêêêêêêêêêêêêêuuuuuuuuuuuuuuuuu đđđđđđđđđđđđđđđđđđơơơơơơơơơơơơơơơơnnnnnnnnnnnnn ggggggggggggggggggggiiiiiiiiiiáááááááááááááááááááá

ttttttttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoooooooooooooooooooooooooooooooooooooo HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK tttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ttttttttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
gian)

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐDDDDDDDDDDDDDDDDDKKKKKKKKKKKK,,,,,,,,,,,,, ttttttttttttttttthhhhhhhhhhheeeeeeeeeee
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn)))))))))))))))))))))))))

các hợp đồng dầu khí còn hiệu lực có thể chia ra thành các giai đoạn thực 

hiện hợp đồng (thăm dò - thẩm lượng, phát triển mỏ và khai thác);

- Loại dự án: thông thường/khuyến khích đầu tư;

- Tên hợp đồng dầu khí;

- Hạng mục công việc.

Nội dung các báo cáo thống kê tổng hợp từ hệ thống phần mềm quản 

lý hợp đồng dầu khí trong nước được thiết kế tương ứng với các thông tin/

dữ liệu đầu vào như Hình 4 và Bảng 2.

Các fi le dữ liệu tổng hợp được từ module báo cáo thống kê được kết 

xuất theo định dạng PDF hoặc Excel.

TT Loại báo cáo Tên báo cáo 
1 Điều khoản hợp đồng dầu khí 

1.1 Thông tin chung Tổng hợp thông tin chung của hợp đồng dầu khí 
1.2  Quyền lợi tham gia Tổng hợp điều khoản quyền lợi tham gia của Nhà thầu  
1.3  Hoàn trả diện tích Tổng hợp điều khoản hoàn trả diện tích của hợp đồng dầu khí 

1.4  Cam kết tối thiểu Tổng hợp điều khoản cam kết tối thiểu của hợp đồng dầu khí 
1.5  Thu hồi chi phí Tổng hợp điều khoản thu hồi chi phí của hợp đồng dầu khí 

1.6  Chia dầu khí lãi 
Tổng hợp điều khoản chia dầu lãi của hợp đồng dầu khí 
Tổng hợp điều khoản chia khí lãi của hợp đồng dầu khí 

1.7 Các loại thuế 
Tổng hợp điều khoản thuế tài nguyên cho dầu của hợp đồng dầu khí 
Tổng hợp điều khoản thuế tài nguyên cho khí của hợp đồng dầu khí 
Tổng hợp điều khoản các loại thuế khác của hợp đồng dầu khí 

1.8 Hoa hồng 
Tổng hợp điều khoản hoa hồng khai thác cho dầu/khí 
Tổng hợp điều khoản các loại hoa hồng khác của hợp đồng dầu khí 

1.9 Các loại phí Tổng hợp điều khoản về các loại phí của hợp đồng dầu khí 

2 Thông tin cập nhật/sửa đổi 

2.1 
Cập nhật tình hình hoàn trả 
diện tích 

Tổng hợp thông tin diện tích thực tế hoàn trả của hợp đồng dầu khí 
Tổng hợp thông tin thời gian giữ lại các phát hiện/cấu tạo của hợp đồng dầu khí 

2.2 
Cập nhật tình hình thực hiện 
cam kết 

Tổng hợp thông tin các cam kết bổ sung của hợp đồng dầu khí 
Tổng hợp tình hình thực hiện cam kết của hợp đồng dầu khí 

Bảng 2. Danh sách các báo cáo, thống kê tổng hợp [1, 2, 5, 7, 10]
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2.2.5. Module Biểu đồ, đồ thị [1, 2]

Để phản ánh một cách khái quát các đặc điểm về cơ 

cấu, xu hướng biến động, quan hệ so sánh của các đại 

lượng, phần mềm cho phép kết xuất các hình vẽ, biểu đồ, 

đồ thị minh họa trực quan thông qua module “Biểu đồ, đồ 

thị”. Tương tự module “Báo cáo thống kê”, người dùng có 

thể lựa chọn một hoặc nhiều tiêu chí (theo hợp đồng dầu 

khí, bể trầm tích, thời gian, tình trạng/giai đoạn hợp đồng, 

hạng công việc, loại ngân sách, chi phí) tương ứng với các 

loại biểu đồ/đồ thị như sau:

TT Loại báo cáo Tên báo cáo 
2.3 Thông tin gia hạn Tổng hợp thông tin gia hạn của hợp đồng dầu khí 

2.4 Thông tin chuyển nhượng 
Tổng hợp thông tin chuyển nhượng của hợp đồng dầu khí 
Tổng hợp quyền lợi tham gia hiện tại của hợp đồng dầu khí 

3 Chương trình công tác chi tiết 

3.1 
Tổng hợp chương trình công 
tác 

 Tổng hợp chương trình công tác chi tiết của các hợp đồng dầu khí trong năm 
 Tổng hợp chương trình công tác chi tiết của 1 hợp đồng dầu khí theo giai đoạn thời gian 

4 Ngân sách và chi phí 

4.1 
Ngân sách và chi phí theo 
hạng mục 

Báo cáo tổng hợp ngân sách và chi phí theo hạng mục 
Báo cáo chi tiết ngân sách và chi phí theo hạng mục 

4.2 
Ngân sách và chi phí theo 
hợp đồng dầu khí 

Ngân sách và chi phí tổng hợp theo hợp đồng dầu khí 
Ngân sách và chi phí thăm dò thẩm lượng, phát triển mỏ, khai thác, quản lý và hành 
chính, chi phí không thu hồi theo hợp đồng dầu khí 

4.3 
Ngân sách và chi phí theo 
thời gian 

Ngân sách và chi phí tổng hợp theo thời gian 
Ngân sách và chi phí thăm dò thẩm lượng, phát triển mỏ, khai thác, quản lý và hành 
chính, chi phí không thu hồi theo thời gian 

5 Kết quả thực hiện hợp đồng dầu khí 

5.1 Công tác địa chấn 
 Công tác chấn theo hợp đồng dầu khí (kế hoạch, thực hiện) 
 Công tác địa chấn theo thời gian (kế hoạch, thực hiện) 

5.2 Công tác khoan Tên giếng khoan, thời gian khoan, chiều sâu, chi phí khoan theo hợp đồng dầu khí 

5.3 Trữ lượng dầu khí 
Trữ lượng dầu khí có thể thu hồi theo hợp đồng dầu khí/mỏ 
Trữ lượng dầu khí có thể thu hồi còn lại theo hợp đồng dầu khí/mỏ 

5.4 Sản lượng khai thác 
Sản lượng khai thác dầu/condensate, khí theo hợp đồng dầu khí/mỏ ((kế hoạch, thực 
hiện) 
Sản lượng khai thác dầu/condensate, khí theo thời gian (kế hoạch, thực hiện) 

5.5 Doanh thu 
Doanh thu từ bán dầu/condensate, khí theo hợp đồng dầu khí (kế hoạch, thực hiện) 
Doanh thu từ bán dầu/condensate, khí theo thời gian (kế hoạch, thực hiện) 

5.6 
Phần chia của nước chủ nhà, 
và nhà thầu  

Phần chia của nước chủ nhà, các bên, nhà thầu khác theo hợp đồng dầu khí 
Phần chia của nước chủ nhà, các bên, nhà thầu khác theo thời gian 

5.7 Nộp ngân sách Nhà nước 
Tổng hợp các loại thuế theo hợp đồng dầu khí 
Tổng hợp các loại thuế theo thời gian 

6 Một số chỉ tiêu tổng kết thực hiện hợp đồng dầu khí 

6.1 
Đơn giá chi phí địa chất và 
địa vật lý (G&G) 

Chi phí G&G/phát hiện dầu/khí theo hợp đồng dầu khí 
Chi phí G&G/thùng dầu quy đổi theo hợp đồng dầu khí 

6.2 
Đơn giá chi phí thu nổ địa 
chấn 

Đơn giá chi phí thu nổ địa chấn 2D/3D theo hợp đồng dầu khí 
Đơn giá chi phí thu nổ địa chấn 2D/3D theo thời gian 

6.3 
Đơn giá khoan thăm dò 
thẩm lượng 

Đơn giá chi phí khoan thăm dò thẩm lượng theo hợp đồng dầu khí 
Đơn giá chi phí khoan thăm dò thẩm lượng theo thời gian 

6.4 
Đơn giá khoan phát triển 
khai thác 

Đơn giá chi phí khoan phát triển khai thác theo hợp đồng dầu khí 
Đơn giá chi phí khoan phát triển khai thác theo thời gian 

6.5 
Đơn giá chi phí thăm dò 
thẩm lượng 

Đơn giá chi phí thăm dò thẩm lượng theo hợp đồng dầu khí 
Đơn giá chi phí thăm dò thẩm lượng theo thời gian 

6.6 Đơn giá chi phí phát triển mỏ 
Đơn giá chi phí phát triển mỏ theo hợp đồng dầu khí 
Đơn giá chi phí phát triển mỏ theo thời gian 

6.7 Đơn giá chi phí khai thác 
Đơn giá chi phí khai thác theo hợp đồng dầu khí 
Đơn giá chi phí khai thác theo thời gian 

6.8 
Chi phí sản xuất 1 thùng dầu 
quy đổi 

Chi phí sản xuất 1 thùng dầu quy đổi theo hợp đồng dầu khí 
Chi phí sản xuất 1 thùng dầu quy đổi theo thời gian 

6.9 
Tỷ lệ giếng khoan thành 
công 

Tỷ lệ giếng khoan thành công theo hợp đồng dầu khí 
Tỷ lệ giếng khoan thành công theo thời gian 

6.10 
Trữ lượng trung bình 1 phát 
hiện  

Trữ lượng trung bình 1 phát hiện dầu 
Trữ lượng trung bình 1 phát hiện khí 
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- Biểu đồ số lượng hợp đồng dầu khí;

- Biểu đồ ngân sách và chi phí;

- Biểu đồ kết quả thực hiện hợp đồng dầu khí;

- Biểu đồ các chỉ tiêu (KPI) tổng kết thực hiện hợp 

đồng dầu khí.

Các biểu đồ, đồ thị được hiển thị trực quan trên trang 

giao diện chính của phần mềm (kèm theo bảng số liệu 

tính toán để so sánh, đối chiếu) ngoài ra phần mềm cho 

phép người dùng thực hiện các thao tác kết xuất các kết 

quả của biểu đồ/đồ thị theo định dạng fi le Excel hoặc PDF.

2.2.6. Module Quản trị hệ thống [1]

Các đối tượng người dùng được phân quyền quản lý 

theo mỗi hợp đồng được phân công theo dõi, giám sát, 

đảm bảo các nguyên tắc: 

- Đối với cấp thực hiện: được khai thác và sử dụng 

các thông tin/dữ liệu đã lưu trữ và báo cáo thống kê cho 

các hợp đồng dầu khí được phân công quản lý, theo dõi. 

Đối với các hợp đồng dầu khí khác có trong cơ sở dữ liệu 

được xem thông tin/dữ liệu đã lưu trữ và các báo cáo 

thống kê mang tính tổng hợp cho tất cả các hợp đồng 

dầu khí.

- Đối với cấp quản lý và bộ phận phân công quản trị 

phần mềm: được quyền khai thác toàn bộ các thông tin/

dữ liệu đã được lưu trữ, báo cáo thống kê tổng hợp cho tất 

cả các hợp đồng dầu khí.

Ngoài ra, phần mềm cho phép theo dõi và ghi lại các 

thao tác quan trọng của người dùng theo thời gian và sự 

kiện trong “Nhật ký truy cập” để kiểm soát các thao tác 

xóa, sửa dữ liệu của người dùng trên hệ thống, đồng thời 

nâng cao trách nhiệm của bộ phận quản lý dữ liệu và điều 

tra xử lý khi xảy ra tình trạng mất dữ liệu.

3. Kết quả xây dựng và triển khai ứng dụng hệ thống 
phần mềm quản lý thông tin/dữ liệu trong công tác 
quản lý hợp đồng dầu khí

Hệ thống phần mềm quản lý thông tin/dữ liệu từ các 

hợp đồng dầu khí trong nước đã được thực hiện thành 

công và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt theo Biên 

bản Hội đồng Xét duyệt Nghiệm thu cấp II số 4682/BB-

DKVN ngày 9/7/2013. Phần mềm đã được cài đặt tại máy 

chủ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. 

Hệ thống cơ sở dữ liệu gồm các thông tin/dữ liệu được 

sử dụng cho công tác quản lý, giám sát các hoạt động dầu 

khí từ 104 hợp đồng dầu khí đã được ký kết giữa Tập đoàn 

Dầu khí Việt Nam và các nhà thầu dầu khí trong và ngoài 

nước (không tính VSP ở Lô 09-1). Kết thúc giai đoạn 1, 

Dự án đã tổng hợp và cập nhật vào hệ thống phần mềm 

đầy đủ hệ thống cơ sở dữ liệu với các chức năng lưu trữ, 

tra cứu, kết xuất các báo cáo/thống kê và hệ thống phân 

quyền đảm bảo tính bảo mật; đề xuất và ứng dụng quy 

trình quản lý việc cập nhật, khai thác và sử dụng thông 

tin/dữ liệu quản lý các hợp đồng dầu khí.

Do các yêu cầu về bảo mật của hệ thống nên phần 

mềm bước đầu được phân quyền sử dụng cho nội bộ 

tại các Ban chuyên môn của PVN. Kết quả vận hành và 

sử dụng trong thời gian qua cho thấy phần mềm đã trở 

thành công cụ hữu ích để lưu trữ, quản lý thông tin, kết 

xuất các báo cáo, thống kê theo yêu cầu nghiệp vụ quản 

lý, giám sát các hợp đồng dầu khí của PVN. Cụ thể: 

- Môi trường tương tác là mạng nội bộ của Tập 

đoàn (Intranet), tạo điều cho người sử dụng có công cụ 

để cập nhật thường xuyên các thông tin/dữ liệu về hoạt 

động dầu khí hàng năm dễ dàng, thuận lợi, tiết kiệm 

thời gian;

- Tổng hợp, tra cứu dữ liệu về mỗi hợp đồng dầu khí 

trong quá khứ và hiện tại; 

- Cung cấp các báo cáo thống kê theo yêu cầu của 

các cấp quản lý liên quan đến công tác quản lý, giám sát 

các hợp đồng dầu khí kịp thời và chính xác;

- Đảm bảo tính bảo mật của thông tin/dữ liệu lưu trữ 

trên hệ thống.

Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm tác giả đang tiếp tục 

triển khai hoàn thiện, nâng cấp, bổ sung các module mới 

để thuận tiện hơn trong công tác cập nhật thông tin dữ 

liệu và cung cấp các định dạng, biểu mẫu chuẩn của hệ 

thống báo cáo đầu ra, cung cấp bổ sung các biểu đồ, hình 

vẽ tổng hợp, bổ sung các module tổng hợp về diễn biến 

pháp lý và tình hình thực hiện của mỗi hợp đồng dầu khí; 

cung cấp hệ thống chỉ tiêu/tiêu chí (KPI) tổng kết thực 

hiện hợp đồng dầu khí; nâng cấp giao diện phần mềm, 

đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và các nội dung thiết kế chi 

tiết hoàn chỉnh.

4. Kết luận

Phần mềm quản lý hợp đồng dầu khí trong nước đã 

được xây dựng và ứng dụng, có ưu điểm nổi trội trong 

công tác quản lý và sử dụng các thông tin/dữ liệu nhằm 

hỗ trợ cho công tác quản lý, giám sát các các hợp đồng 

dầu khí trong nước cũng như hoạt động sản xuất kinh 

doanh của PVN. Các thông tin/dữ liệu cung cấp từ phần 
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Constructing a database and software for domestic 
petroleum contract management 

Trinh Viet Thang1, Doan Van Thuan2, Vu Ngoc Trinh2

Nguyen Duy Khanh2, Bui Duc Khanh2, Nguyen Thu Huong2

1Vietnam Oil and Gas Group
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Summary

This article presents some application results of the project to construct a database and an information/data system 

to facilitate the management and monitoring of domestic petroleum contracts. Particularly, this article introduces the 

structure and features of the database management software established in Phase 1 which will continue to be upgraded 

and improved in order to synchronise and systemise information/data management. The software once completed and 

put into use will help Petrovietnam improve the effi  ciency of domestic petroleum contracts management.   

Key words: Database, management software, petroleum contract.

mềm đảm bảo tính chính xác, kịp thời, giúp người sử 

dụng tăng tính chủ động và rút ngắn thời gian lập các báo 

cáo tổng hợp, tìm kiếm, tra cứu thông tin, số liệu. Để nâng 

cao hiệu quả hoạt động và ứng dụng của phần mềm, cần 

thường xuyên cập nhật thông tin/dữ liệu, bảo trì phần 

mềm, tăng cường quản lý sử dụng thông tin, dữ liệu, số 

liệu đầu ra đúng mục đích công việc, đặc biệt là công tác 

bảo mật thông tin. 
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